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GIÁO ÁN

Lĩnh vực phát triển: Ngôn ngữ
Đề tài: Làm quen chữ cái h, k.
Chủ đề: Thực vật.
Độ tuổi: 5 – 6 tuổi.
Người thực hiện: Phạm Thị Ngoan
Đơn vị: Trường mầm non Vĩnh Long.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và phát âm chữ cái h, k .
 - Trẻ nhận ra chữ cái h, k trong tiếng và từ trọn vẹn. Trẻ nhận ra điểm giống nhau và khác nhau của chữ cái h, k.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng phát âm chuẩn, cất lấy đồ dùng và phân biệt chữ cái h, k.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
3. Thái độ: 
      - Trẻ hứng thí tích cực tham gia vào các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng của cô:
- Máy tính hiệu ứng các chữ cái h, k, hình ảnh hoa hồng.
- Nhạc ảo thuật, 
- Thẻ chữ cái to, rổ, que chỉ, quân súc sắc.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ một quân súc sắc có chữ h, k, một bông hoa có gắn chữ h, k.
- 4 đôi dép lỗ. 
- Bóng có gắn chữ h, k (30 quả).
- 2 bảng đa năng.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1: Quà tặng cho bé.
- Cô giới thiệu chương trình biểu diễn ảo thuật.
- Cô biểu diễn ảo thuật cho trẻ xem
- Hỏi trẻ: Cô biểu diễn ảo thuật ra cái gì?.
Hoạt động 2: Bé làm quen với chữ cái h, k.
- Cô giới thiệu hình ảnh hoa hồng và bên dưới có từ  “hoa hồng”- trẻ đọc từ “hoa hồng”.
- Cho trẻ tìm  chữ đã học.
- Cô giới thiệu chữ h, sau đó phát âm mẫu.
- Cho cả lớp phát âm.
- Cho trẻ truyền tay đọc chữ.
- Cho trẻ nhận xét cấu tạo chữ h.
- Cho trẻ xem vi tính cô ghép chữ h: Gồm 1 nét sổ thẳng, và 1 nét móc xuôi.
- Cho trẻ phát âm lại 1 lần
- Cô giới thiệu các kiểu chữ h in hoa, in thường, viết thường trên máy vi tính và cho trẻ lần lượt đọc chữ.
- Cô đọc câu đố về hoa loa kèn – Trẻ giải câu đố.
- Cô giới thiệu hình ảnh hoa loa kèn
- Cho trẻ đọc từ dưới tranh.
- Cho trẻ tìm chữ đã học trong từ.
- Cô giới thiệu chữ k, và phát âm mẫu .
- Cho cả lớp phát âm
- Cho trẻ thi đua phát âm theo tổ.
- Cá nhân trẻ đọc (cô sửa sai cho trẻ)
- Cho trẻ nêu nhận xét chữ k. 
- Cô giới thiệu cấu tạo chữ k trên máy vi tính .
- Cô giới thiệu các kiểu chữ k trên vi tính và cho trẻ phát âm lần lượt.
- Cho trẻ so sánh cấu tạo chữ h, k.
=> Cô khái quát lại: Chữ h và chữ k giống nhau ở điểm cùng có nét sổ thẳng bên trái; khác nhau ở điểm chữ h có nét móc xuôi bên phải còn chữ k có 2 nét xiên bên phải.
+ TC: Thi xem ai nhanh:
- Cho trẻ chọn chữ theo yêu cầu của cô (theo tên gọi, theo đặc điểm)
Hoạt động 3: Vui cùng chữ cái.
+Trò chơi 1: Vui cùng xúc sắc.
- Cô giới thiệu anh xúc sắc đến thăm lớp.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Cô chuẩn bị mỗi trẻ một quân xúc sắc trên mỗi quân xúc sắc có gắn thẻ chữ cái h, k. 
- Cách chơi: Anh xúc sắc quay 1 vòng khi anh dừng lại mặt trước của quân xúc sắc là chữ cái nào thì trẻ nhanh tay tìm đúng quân xúc sắc có chữ cái tương ứng với chữ cái trên mình anh xúc sắc giơ lên và phát âm to. 
- Cho trẻ chơi 3 lần 
+Trò chơi 2: Thi xem đội nào nhanh.
- Cô chuẩn bị cho mỗi đội 1 đôi dép, một rổ bóng có gắn chữ h, k.
- Cách chơi: Trẻ chia thành 2 đội, mỗi bạn lên đi dép có đựng quả bóng gắn chữ rồi bỏ vào rổ có chữ giống với chữ trên quả bóng và phát âm chữ sau đó đi về chuyển dép cho bạn tiếp theo.
- Luật chơi: Thời gian chơi cho 2 dội là 1 bản nhạc. Kết thúc bản nhạc, đội nào gắn đúng, và gắn được nhiều bóng đội đó dành chiến thắng.
- Cô cho trẻ chơi.
- Cô đếm kiểm tra kết quả - trẻ phát âm chữ.
Kết thúc tiết học./.
[bookmark: _GoBack]

                                                                    











    GIÁO ÁN CHI TIẾT : LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI n, m, l
            NGƯỜI THỰC HIỆN: BÙI THỊ MẾN


Chào mừng quý vị và các bé đến với hành trình “Du xuân Tây Bắc ngày hôm nay”.Cô xin giới thiệu, người dẫn chương trình hôm nay là cô giáo Hồng Mến và người đồng hành với cô là cô giáo Thu Hiền, xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón 2 cô. Đến với chương trình “Du xuân Tây Bắc” ngày hôm này còn có những gương mặt ngộ nghĩnh và đáng yêu của lớp 5 tuổi A2, xin nồng nhiệt chào đón tất cả các bé.
Mở đầu chương trình là tiết mục nhảy sạp một điệu nhảy đặc trưng của các dân tộc vùng Tây Bắc, xin mời các bé cùng tham gia. 
Xin chúc mừng tiết mục giao lưu của các bé.
Vừa giờ các bé đã được thạm gia vào tiết mục hết sức đặc sắc và vui nhộn rồi, xin mời các bé cùng hướng mắt lên màn hình xem
- Các bạn nhỏ núi rừng Tây Bắc đang làm gì nhé.
- Dưới hình ảnh nhảy sạp còn có từ nhảy sạp, các con đọc từ nào“ nhảy sạp”  lại lần nữa.
- Trong từ nhảy sạp có 2chữ cái nào giống nhau mà chúng mình đã được học rồi.
- Cô mời bạn A 
- Cả lớp đọc to chữ a 
- Trong từ  nhảy sạp còn có nhiều chữ cái mới, hôm nay cô cho chúng mình làm quen  với 1 chữ cái mới đó là chữ n.
 - Cả lớp nghe cô phát âm nhé n, Khi phát âm chữ n miệng mở, lưỡi thẳng sau đó bật ra – n.
- Cả lớp đọc nào, lại nào.
- Cô đổi chữ n thành thẻ chữ n tô hơn để các con nhìn cho rõ nhé.
- Cô mời lần lượt các con truyền tay đọc chữ to nhé.
- Cả lớp phát âm lại nào: Cô giơ thẻ sang bên phải, bên trái (  mỗi bên một 1lần)
- Nhìn vào chữ n ai có nhận xét gì?
- Chúng mình có ý kiến khác không? 
- Để xem các bạn nói đúng không chúng mình cùng hướng lên màn hình.
- Chữ n gồm có: một nét nét sổ thắng  ở bên tay phải và một nét móc xuôi bên tay trái.khi đọc các con đọc là n
- Cả lớp đọc lại nào.
- Chữ n có nhiều kiểu viết khác nhau nữa đấy . Cô giới thiệu với các bé đây là chữ N in hoa, đây là chữ n in thường, còn đây là chữ (n)…viết thường. khi đọc các con đều đọc là n cô mời các con đọc nhé.(  cô chỉ vào các kiểu chữ n)
- Các con nhìn xem điều gì xảy ra khi cô Mến quay ngược thẻ chữ n.( cô xoay luôn)
- Ai phát hiện ra điều kì diệu gì. 
- Chữ  n biến thành chữ u và khi cô Mến quay ngược thẻ chữ u thành chữ n
- Rất giỏi khen các con.
- Cô có 1 câu đố dành cho chúng mình đấy, các con đoán xem đó là hoa gì?
- Các con nhìn lên màn hình xem cô có hoa gì?
- Dưới hình ảnh hoa lan tím còn có từ hoa lan tím. Các con đọc từ 
- Trong từ hoa lan tím có chữ cái nào chúng mình được học rồi, ai lên tìm giúp cô.
- Đúng chưa các con , các con đọc chữ nào
- Trong từ hoa lan tím có nhiều chữ cái chúng mình chưa được học, ai biết chữ này rồi, à một số bạn đã biết chữ này nhưng con một số bạn chưa biết , cô giới thiệu với các con đây là chữ m, các con lắng nghe cô phát âm nhé m, chú ý nhìn miệng cô nào, khi phát âm chữ m, hai môi khép lại sau đó bật ra m
- Cả lớp đọc, lại lần nữa.
- Các con chú ý trên tay cô là thẻ chữ m, cô mời tổ 1 đọc, tổ 2 đọc, tổ 3 đọc, cả lớp đọc.
- Nhìn vào chữ m ai có nhận xét gì?
- Các con chú ý lên màn hình nhé 
-  Để biết được có đúng hay không các con chú ý lên đây với cô nào. Chữ m có 1 nét sổ thẳng bên tay trái  và 2 nét móc xuôi bên tay phải đọc là m cả lớp đọc nào
- Chữ m có nhiều kiểu viết khác nhau. Đây là chữ m in hoa, in thường, còn đây là chữ mviết thường, khi đọc đều đọc là m mời các con đọc ( cô chỉ vào các kiểu chữ m)
Trong từ hoa lan tím còn 1 chữ cái mới nữa  ai biết chữ này,cô giới thiệu với chúng mình đây là chữ l, các con quan sát miệng cô l, khi phát âm chữ l, miệng mở, lưỡi áp sát lên vòm miệng trên l. Cả lớp đọc nào.
- Trên tay cô Mến là thẻ chữ l cô mời các bạn nam đọc , các bạn nữ đọc, bạn A đọc, bạn B đọc….
- Ai có nhận xét gì về chữ l, và bây giờ cô cho các con xem cấu tạo chữ l ,chữ l gồm 1 nét sổ thẳng.
+ So sánh:
- Trong chương trình hôm nay các con được làm với những chữ cái nào? Các con chú ý lên màn hình cô có chữ gì đây n- l. Vậy cách phát âm chữ n-l có gì giống và khác nhau? Đúng rồi giống nhau đều phát âm là nờ, khác nhau chữ n nhăn thì đọc thẳng lưỡi, còn chữ l dài thì đọc cong lưỡi nhớ chưa nào.
- Cô còn có chữ gì nữa n- m. Hai chữ này có gì giống và khác nhau, đúng rồi chữ n, m đều có nét sổ thẳng bên tay trái , còn khắc nhau, chữ n thì có một nét móc xuôi còn chữ m có 2 nét móc xuôi.
- Đến với chương trình “ Du xuân Tây Bắc” ngày hôm nay còn có vị khách mời đặc biệt đấy chúng mình vỗ tay thật to chào đón vị khách đặc biệt đi nào ( Xúc sắc chạy ra xung quanh trẻ)
- Xúc sắc: chào cô giáo- chào tất cả các em
- Các con có biết ai đây không? Cô giới thiệu với các con đây là anh xúc sắc, các con chào anh xúc sắc đi.
- Xúc sắc ơi đến với chương trình “Du xuân Tây Bắc” ngày hôm nay xúc sắc anh mang điều gì đến cho các bạn nhỏ đây?
- Xúc sắc: Đến với các em hôm này anh mang đến rất nhiều quân xúc sắc có nét chữ cái đấy, anh để phía sau tặng cho các em rồi. Với những xúc sắc ngộ nghĩnh đáng yêu anh sẽ đem đến cho các em 1 TC hết sức vui nhộn đó là TC “ Vui cùng xúc sắc”
- Cô Mến: Để bước vào TC cô mời các con ngồi về 3 vòng tròn nghe cô hướng dẫn cách chơi.
- ở TC vui cùng xúc sắc này cô và anh xúc sắc đã CB những quân xúc sắc, trên mỗi quân xúc sắc cô đã gắn các chữ cái vừa chúng mình đã học rồi, yêu cầu của TC là khi anh xúc sắc quay một vòng và anh dừng lại mặt trước của quân xúc sắc là chữ cái nào thì chúng mình hãy nhanh tay tìm đúng quân xúc sắc có chữ cái giống trên mình xúc sắc giơ lên và phát âm to nhớ chưa nào?
- Anh bắt đầu quay nhé - Cho trẻ chơi lần 1- trẻ đọc to
- Chúng mình chú ý anh quay lại lần nữa nhé
- Trẻ chơi 3 lần.
- Ôi chúng mình giỏi ơi là giỏi, anh rất muốn chơi với các em lâu hơn nhưng trên tây bắc còn những nơi thú vị, và TC hấp dẫn đang chờ đón anh rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bé trong chương trình lần sau.
- Các con ơi,  đúng như anh xúc sắc nói trên Tây Bắc có nhiều TC hấp dẫn đang chờ đón cô con mình ở phía trước chúng mình hãy nhanh tay thu gọn xúc sắc để đến với TC  khác của chương trình nào.
- Các con ơi trong các TC trên Tây Bắc đua ngựa là TC hấp dẫn và thú vị nhất mà ngày hôm nay các chú ngựa kia đang rất muốn cùng các con tham gia vào TC  với tên gọi “ Đua ngựa tìm lục lạc”
- Ở TC này cô đã CB cho các con những chú ngựa  và những chiếc lục lạc có gắn chữ cái m, n, l
- Yêu cầu đầu tiên của TC này là mỗi con hãy tìm cho mình 1 chú ngựa trên mình có gắn chữ m, n, l, sau đó xếp về 3 hàng dọc nào
- Các con rất là giỏi. các con đã tìm cho mình chú ngựa m, n, l chưa , bây giờ ai có chú ngựa mang chữ cái n chúng mình giơ sang tay phải, chũ ngựa m giơ sang tay trái, chú ngựa l giơ lên cao. Đúng rồi ở yêu cầu đầu tiên chúng mình đã làm được rồi đấy
- Yêu câu tiếp theo của TC là các chú ngựa hãy phi lên lấy cho mình chiệc lục lạc có chữ cái giống trên mình các chú ngựa sau đó phi về 3 hàng. Chúng mình rõ chưa nào.- Sẵn sàng chưa?
- Cô sẽ kiểm tra xem xem có chú ngựa nào lấy nhầm lục lạc không nhé.
- Những chú ngựa n, tìm chiếc lục lạc gì? Đúng rồi chúng mình giơ lục lạc và đọc to nào.
- Tương tự chữ m, l
- Và ở TC đua ngựa tìm lục lạc cô thấy 3 đội đã hoàn thành suất sắc ,cô xin chúc mừng tất cả các con. Và ban tổ chức còn dành tặng cho các con những trái mận đấy, chúng mình có thích không? Với những trái mận này chúng mình đến với hiệp 2 của TC, các con hãy chia làm 2 đội
- Cô có 2 rổ mận giành cho 2 đội, nhiệm vụ của các con là lên hái mận về cho đội mình
- Luật của TC là lần lượt từng bạn lên hái mận để vào rổ cho đội mình sau đó chạy về cuối hang thì bạn sau mới được lên tiếp
- Thời gian cho TC là một bản nhạc, kết thúc bản nhạc đội nào hái được nhiều mận đội đó dành chiến thắng. 
- Cô kiểm tra kết quả.
 - Các bé ơi đến với hành trình  “ Du xuân Tây Bắc” hôm nay cô và các bé đã được khám phá và trải nghiệm rất nhiều điều bổ ích của núi rừng Tây Bắc đúng không nào. Để thay lời cảm ơn, và lời chào tới núi rừng Tây Bắc xin mời các bé cùng chú ngựa của mình hãy dạo quanh núi rừng Tây Bắc nhé.




























Hiền trong vai anh xúc sắc:

- Cô Mến: Đến với chương trình “ Du xuân Tây Bắc” ngày hôm nay còn có vị khách mời đặc biệt đấy chúng mình cùng chào đón vị khách đặc biệt đi nào ( Xúc sắc chạy ra xung quanh trẻ)
- CôMến: Xin chào anh xúc sắc
- Xúc sắc- hiền : chào cô giáo- chào tất cả các em
- Mến: Xúc sắc ơi đến với chương trình “Du xuân Tây Bắc” ngày hôm nay xúc sắc anh mang điều gì đến cho các bạn nhỏ đây?
- Xúc sắc ( Hiền): Đến với các em hôm này anh mang đến rất nhiều quân xúc sắc có nét chữ cái đấy, anh để phía sau tặng cho các em rồi. Với những xúc sắc ngộ nghĩnh đáng yêu anh sẽ đem đến cho các em 1 TC hết sức vui nhộn đó là TC “ Vui cùng xúc sắc”
-  Mến: Các bé ơi để bắt đầu TC xin mời các bé hãy cất những trái mận đi và lấy những con xúc sắc ngồi về 3 vòng tròn để nghe cô hướng dẫn cách chơi. 
- Mến: Và các bé ơi ở TC vui cùng xúc sắc này cô và anh xúc sắc đã CB những quân xúc sắc, trên mỗi quân xúc sắc cô đã gắn các chữ cái vừa chúng mình đã học rồi. Yêu cầu của TC là khi anh xúc sắc quay một vòng và anh dừng lại mặt trước của quân xúc sắc là chữ cái nào thì chúng  mình hãy nhanh tay tìm đúng quân xúc sắc có chữ cái giống trên mình xúc sắc giơ lên và phát âm to nhớ chưa nào?
- Xúc sắc- hiền: Anh bắt đầu quay nhé- Cho trẻ chơi lần 1- trẻ đọc to
- Xúc sắc- hiền: Chúng mình chú ý anh quay lại lần nữa nhé
- Xúc sắc- hiền: Anh có 1 câu đố : chữ có 1 nét sổ thẳng và 2 nét móc xuống là chữ gì?
- Xúc sắc- hiền: Ôi chúng mình giỏi ơi là giỏi, anh rất muốn chơi với các em lâu hơn nhưng trên tây bắc còn những nơi thú vị, và TC hấp dẫn đang chờ đón anh rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bé trong chương trình lần sau.









